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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /BC-SGDĐT
	Quảng Ngãi, ngày        tháng 6 năm 2024



BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam 
học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với nước CHDCND Lào, đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hợp tác với 03 tỉnh: Attapưu, Sekong và Champasak trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Góp phần khẳng định uy tín giáo dục của tỉnh trong khu vực, xây dựng môi trường giáo dục trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, tạo mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh của nước CHDCND Lào luôn được giữ vững và phát triển.  
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã chỉ đạo triển khai, tổ chức tiếp nhận đào tạo sinh viên cho 03 tỉnh của nước bạn Lào sang học tiếng Việt tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng và học chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học tại các trường: Đại học Phạm Văn Đồng, Tài chính - Kế toán và Cao đẳng Đặng Thùy Trâm (hiện đang có 83 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học). 

Công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giữa tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh của nước CHDCND Lào đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao; góp phần hỗ trợ các tỉnh bạn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong tình hình mới. Kết quả công tác hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào trong thời gian qua đã khẳng định uy tín giáo dục của tỉnh trong khu vực, xây dựng môi trường giáo dục trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh của Lào nói riêng và giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung.  

Đến nay, cơ sở pháp lý để hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập không còn phù hợp. Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào theo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của địa phương và đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất; UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai xây dựng hồ sơ, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi.
Để có cơ sở pháp lý thực hiện các nội dung và mức chi thực hiện định chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi, thì việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là cần thiết và đúng nhiệm vụ được giao.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Quy định nội dung, mức chi phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương để chi thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập
Hằng năm tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi; để có cơ sở pháp lý thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi, thì việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi là cần thiết và đúng thẩm quyền.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh các tỉnh của Lào học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nội dung đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và định mức hỗ trợ phù hợp với thực tế của các đối tượng, với khả năng cân đối ngân sách nhà nước của tỉnh, phù hợp thực tiễn, có hiệu quả; bảo đảm đủ điều kiện cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sinh hoạt của lưu học sinh Lào học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định. 
3. Giải pháp đề xuất 

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định những nội dung cụ thể của chính sách:

3.1 Nội dung hỗ trợ

3.1.1 Hỗ trợ kinh phí đào tạo

a) Chi thường xuyên: Bao gồm các khoản chi phục vụ giảng dạy và học tập, trong đó bao gồm cả chi phí biên dịch, phiên dịch tài liệu, khảo sát thực tế cho các lớp ngắn hạn (nếu có); chi hỗ trợ tiền ở cho lưu học sinh.

b) Các khoản chi một lần cho cả khóa học: Bao gồm các khoản chi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của lưu học sinh ở tại ký túc xá; chi tham quan; chi làm hồ sơ thủ tục nhập học; chi tổng kết, kết thúc khóa học và bảo vệ luận văn tốt nghiệp; chi phí gia hạn thị thực trong trường hợp thời gian thị thực được cấp ngắn hơn thời gian khóa học; chi tặng phẩm, chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích cao trong học tập, rèn luyện tại cơ sở đào tạo; chi đón và tiễn lưu học sinh đi và về tại sân bay quốc tế Việt Nam. 

c) Các nội dung khác

Chi khám bệnh tổng thể đầu khóa học; chi khám bệnh tổng thể định kỳ hàng năm; chi mua bảo hiểm y tế; chi hỗ trợ nhân ngày Quốc khánh Việt Nam và Quốc khánh nước bạn, Tết cổ truyền Việt Nam và Tết cổ truyền nước bạn, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và các hoạt động khác cho lưu học sinh Lào; chi các nội dung khác theo thực tế của hệ đào tạo ngắn hạn (không vượt quá 5% định mức chi hệ đào tạo ngắn hạn) gồm: chi thăm hỏi, trợ cấp ốm đau đột xuất đối với lưu học sinh; chi hỗ trợ điện, nước sinh hoạt, giao lưu văn hóa, thể thao cho lưu học sinh theo quy định.

3.1.2 Hỗ trợ trang cấp ban đầu

Trang cấp cá nhân cần thiết ban đầu được cơ sở đào tạo cấp một lần cho một lưu học sinh để sử dụng trong cả khóa học bao gồm các vật dụng cần thiết như chăn, màn, chậu rửa, quần áo, cặp sách, tủ đựng đồ... trường hợp bị mất hoặc hư hỏng, lưu học sinh không được cấp lại.

 Lưu học sinh đã được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi sang học tiếng Việt để thi tuyển, xét tuyển vào các hệ thì không được hỗ trợ trang cấp cá nhân ban đầu khi vào học hệ chính thức.

3.1.3 Hỗ trợ sinh hoạt phí, nội dung hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào bao gồm: Tiền ăn, tiền tiêu vặt, học phẩm và các chi phí cá nhân khác.

3.1.4 Hỗ trợ phương tiện một lượt đi khi sang nhập học và một lượt về khi tốt nghiệp (hoặc hỗ trợ theo hình thức khoán) cho lưu học sinh Lào hệ dài hạn tập trung và hệ ngắn hạn.

3.2 Mức hỗ trợ

	STT
	Nội dung
	Mức hỗ trợ

	A
	Chi cho cơ sở đào tạo để hỗ trợ kinh phí đào tạo
	

	1
	Hệ đào tạo ngắn hạn
	7.150.000đồng/người/tháng

	2
	Hệ đào tạo dài hạn
	3.350.000đồng/người/tháng

	B
	Hỗ trợ trực tiếp cho lưu học sinh Lào
	

	1
	Trang cấp ban đầu
	

	a
	Hệ đào tạo ngắn hạn
	4.650.000đồng/người/khóa

	b
	Hệ đào tạo dài hạn
	5.800.000đồng/người/khóa

	2
	Sinh hoạt phí
	

	a
	Hệ đào tạo ngắn hạn
	6.750.000đồng/người/tháng

	b
	Hệ đào tạo dài hạn 
	4.750.000đồng/người/tháng

	3
	Chi phí đi lại
	

	a
	Một vé máy bay khứ hồi, hạng vé phổ thông (vé sang Việt Nam nhập học và vé lượt về nước khi tốt nghiệp) và lệ phí sân bay, cước hành lý thêm ngoài vé (20kg) theo thực tế tuyến đường tiết kiệm chi phí nhất.
	Chi theo thực tế

	b
	Trường hợp lưu học sinh lựa chọn phương tiện khác (không phải phương tiện máy bay) thì được hỗ trợ theo hình thức khoán.
	1.500.000đồng/người/lượt


4. Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
- Tác động tích cực: Thực hiện được chủ trương đào tạo lưu học sinh Lào theo chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo giữa tỉnh Quảng Ngãi nước CHXHCN Việt Nam với các tỉnh của nước CHDCND Lào; cơ bản đảm bảo được các hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, chăm sóc, giáo dục và sinh hoạt cho lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh Quảng Ngãi. 
- Tác động tiêu cực: Làm phát sinh nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước tỉnh hàng năm; Tăng kinh phí hỗ trợ hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh với số tiền khoảng 22,8 triệu đồng/01 năm/ 01 lưu học sinh. 
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Từ những phân tích, đánh giá trên, UBND tỉnh xây dựng và trình Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào sang Việt Nam học tập theo Chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi vừa đảm bảo được quan điểm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh của nước bạn Lào; vừa đáp ứng được yêu cầu thực tế phát triển và phù hợp các quy định liên quan; đồng thời đảm bảo khả năng cân đối ngân sách nhà nước của tỉnh hàng năm.

III. PHỤ LỤC
Kèm theo Phụ lục Bảng so sánh mức chi hỗ trợ theo đề nghị mới so với mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo./. 

	Nơi nhận:


- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo ợc quy định nội dung tại Điều 3 hi theo chế đọ hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị khôngư của Bộ. Hơn nữa, Sở GiaSở GDĐT;
- Văn phòng Sở (đ/c Phương);
- Lưu: VT, CTTTCNTXnttlien.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thái
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